Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: “ Mua sắm mực in phục vụ công tác”.
· Chủ đầu tư: Cảng vụ hàng không miền Nam.
· Nguồn vốn: Nguồn không tự chủ và nguồn phục vụ công tác thu phí, lệ phí.
· Địa điểm cung cấp: Trụ sở Cảng vụ HKMN, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, Tp Hồ Chí Minh.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung 
a) Phạm vi công việc 
- Lập kế hoạch, thời gian chi tiết về triển khai cung cấp hàng hóa hợp lý và phù hợp với điều kiện, biện pháp, tiến độ cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 
b) Các yêu cầu chung về hàng hoá cung cấp 
- Hàng hoá được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận. 
- Nhà thầu đảm bảo phải có sẵn hàng hóa thay thế sẵn sàng cho các hàng hoá cung cấp trong trường hợp hàng hoá cung cấp có sự cố để đam bảo việc sử dụng không gián đoạn.
- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau; chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không phải là hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất lượng. Nếu là hàng hóa nhập khẩu thì hàng hóa phải được nhập khẩu nguyên chiếc theo đúng quy định hiện hành.
- Có Catalogue hoặc tài liệu thông số kỹ thuật có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Hộp mực có thông tin đầy đủ các thông số tương đương với thông số trên Catalogue.
- Cung cấp chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 của hãng sản xuất.
- Cung cấp chứng nhận chất lượng CO và chứng nhận xuất xứ CQ (trong trường hợp hàng nhập khẩu);
- Phiếu dữ liệu an toàn hoặc tiêu chuẩn RoHS của hàng hóa chào thầu chứng minh sự an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu sau:
	[bookmark: _Hlk204160642]STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả hàng hóa

	1. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M402d
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực CF226A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M402d. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 3.100 trang/ độ phủ 5% A4

	2. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M127fn
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực CF283A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M127fn. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 1500 trang/ độ phủ 5% A4

	3. 
	Hộp mực máy in Canon Image Class LBP 214dw
	Mực thương hiệu Canon hoặc tương đương.
Mã hộp mực CRG-052 dùng cho máy in Canon Image Class LBP 214dw. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 3.100 trang/ độ phủ 5% A4. 

	4. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M201dw
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực CF283A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M201dw. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 1500 trang/ độ phủ 5% A4

	5. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M454dw-C
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực W2041A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M454dw. Mực in laser màu. Loại mực màu xanh. Năng suất 2100 trang/ độ phủ 5% A4. Sử dụng công nghệ Jet Intelligence

	6. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M454dw-K
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực W2040A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M454dw. Mực in laser trắng đen. Loại mực màu đen. Năng suất 2400 trang/ độ phủ 5% A4. Sử dụng công nghệ Jet Intelligence

	7. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M454dw-Y
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực W2042A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M454dw. Mực in laser màu. Loại mực màu vàng. Năng suất 2100 trang/ độ phủ 5% A4. Sử dụng công nghệ Jet Intelligence

	8. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Pro M454dw-M
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương.
Mã hộp mực W2043A dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M454dw. Mực in laser màu. Loại mực màu đỏ. Năng suất 2100 trang/ độ phủ 5% A4. Sử dụng công nghệ Jet Intelligence

	9. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Enterprise M401 n/d/dn
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương
Mã hộp mực CF280A dùng cho máy in HP Laser Jet Enterprise M401 n/d/dn. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 2.700 trang/ độ phủ 5% A4

	10. 
	Hộp mực máy in HP Laser Jet Enterprise M406dn
	Mực in thương hiệu HP hoặc tương đương
Mã hộp mực CF276A dùng cho máy in HP Laser Jet Enterprise M406dn. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 3.000 trang/ độ phủ 5% A4

	11. 
	Hộp mực máy in Canon LBP 3300
	Mực in thương hiệu Canon hoặc tương đương
Mã hộp mực CRG-308 dùng cho máy in Canon LBP 3300. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 2500 trang/ độ phủ 5% A4

	12. 
	Hộp mực máy in Canon Image Class LBP 6230dw
	Mực in thương hiệu Canon hoặc tương đương
Mã hộp mực CRG-326 dùng cho máy in Canon Image Class LBP 6230dw. Màu mực đen trắng. Loại mực laser trắng đen đơn sắc. Hiệu suất tối thiểu 2100 trang/ độ phủ 5% A4


* Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu 
- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ. Nhà thầu chịu trách nhiệm về sự chính xác, thống nhất của bản word và bản scan ký, đóng dấu này. 
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.   






[bookmark: _Hlk204160885]BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu: …………… Địa chỉ: ……………. Email: …………. Số điện thoại người phụ trách thầu: ………………….
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Khối lượng mời thầu
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	Tên hàng hóa dự thầu
	ĐVT
	Khối lượng dự thầu
	Quy cách đóng gói
	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Hãng sản xuất, Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Thông số kỹ thuật dự thầu
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…, ngày …. tháng … năm ..... 
Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT. 
- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu





	1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa 
a. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu theo mẫu yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V của E-HSMT. Yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột và ghi cụ thể trang và tài liệu tham chiếu. Các tài liệu tham chiếu phải được đặt tên file tương ứng để đối chiếu. Nhà thầu phải nộp đồng thời file Word của tài liệu và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ. 
b. Có tài liệu kỹ thuật của nêu rõ đối với từng loại hàng hóa: 
- Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm; 
- Tên sản phẩm; 
- Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
- Quy cách hàng hóa (nếu có);
c. Trường hợp nhà thầu chào thầu chủng loại mực in khác nhà sản xuất với các loại máy in theo yêu cầu tại phạm vi cung cấp thì loại mực được nhà thầu chào trong E-HSDT phải đáp ứng:
+ Số lượng bản in/hộp mực phải tương đương trở lên so với mực in của hãng sản xuất máy in sản xuất.
+ Sản phẩm mực in do nhà thầu chào thầu phải được hãng sản xuất của các máy in xác nhận (bằng văn bản) là phù hợp cho các máy in của hãng sản xuất, đảm bảo chất lượng bản in, không làm hư thiết bị in ấn.
* Ghi chú: Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau: 
- Nhà thầu phải cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải là bản được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin và có đường dẫn để tra cứu hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của tài liệu. 
- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
1.3.3. Cam kết của nhà thầu 
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau: 
a. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng 
- Cam kết thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa. 
- Cam kết phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, nhà thầu phải cử chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật không chậm quá 08 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Sau khi hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hai bên hoàn tất bàn giao nghiệm thu hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện bảo đảm bảo hành bằng hình thức Thư bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng với giá trị bằng 10 % giá trị hợp đồng. Bảo đảm bảo hành có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày hai bên ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu kỹ thuật. Bảo lãnh này sẽ được trả cho Bên B trong vòng 20 (hai mươi) ngày sau khi hết thời gian bảo hành
b. Cam kết về hàng hóa dự thầu 
- Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng. 
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng và thực hiện cung cấp lại hàng hóa cùng chủng loại, đáp ứng yêu cầu EHSMT hoặc hoàn trả tiền tương ứng.
- Trong quá trình sử dụng nếu hộp mực bị lỗi mà số lượng mực in còn lại trong hộp mực kiểm tra >= 25% thì nhà thầu phải bảo hành bằng hộp mực khác mới 100% và đáp ứng theo đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật. 
c. Cam kết về uy tín của nhà thầu 
- Cam kết nhà thầu không có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 03 năm trở lại đây. 
- Cam kết tất cả tài liệu là bản sao, nhà thầu sẽ cung cấp bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
d. Cam kết về thuế GTGT:
+ Nhà thầu phải cam kết: Chào giá là giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chào thuế GTGT tạm tính tại thời điểm chào thầu, ký hợp đồng với thuế GTGT tạm tính tại thời điểm ký kết hợp đồng 
+ Nhà thầu phải cam kết thuế suất thuế GTGT thực tế được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm giao hàng, xuất hóa đơn và thanh toán.
+ Nhà thầu phải cam kết trong mọi trường hợp đơn giá trước thuế là không thay đổi. 
(Trường hợp E-HSDT của Nhà thầu không nêu rõ điều kiện về thuế GTGT, Bên mời thầu coi như nhà thầu chấp thuận toàn bộ điều kiện về thuế của E-HSMT và được đánh giá là đạt yêu cầu).
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra cần tiến hành gồm có: 
Kiểm tra thông số trên hộp mực. Đại diện chủ đầu tư có quyền lựa chọn ngẫu nhiên một số hộp mực để tiến hành lắp đặt và in ấn thử. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
